
UBND TỈNH QUẢNG NAM Biểu số 61/CK-NSNN

Dự toán 

năm

Cùng kỳ 

năm trước

A B 1 2 3=2/1 4

TỔNG CHI NSĐP 20.076.630 9.753.504 49% 105%

A Chi cân đối NSĐP 18.460.524 8.550.529 46% 105%

I Chi đầu tư phát triển 4.115.715 2.971.058 72% 92%

1 Chi đầu tư cho các dự án 4.034.715 2.890.058 72% 92%

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp 

cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích; các tổ 

chức kinh tế, các tổ chức tài chính, đầu tư 

vốn nhà nước vào doanh nghiệp, chi cấp vốn 

điều lệ

81.000 81.000 100% 90%

3 Chi đầu tư phát triển khác

II Chi thường xuyên 12.204.588 5.387.370 44% 118%

Trong đó: 

 - Chi SN giáo dục, đào tạo và dạy nghề 4.560.973 1.879.526 41% 108%

 - Chi SN y tế 1.094.104 462.926 42% 172%

 - Chi SN khoa học và công nghệ 41.940 25.944 62% 86%

 - Chi SN văn hóa thông tin 210.731 90.606 43% 103%

 - Chi SN phát thanh, truyền hình 58.051 25.088 43% 120%

 - Chi SN thể dục, thể thao 96.473 43.007 45% 423%

 - Chi SN đảm bảo xã hội 1.070.813 549.154 51% 92%

 - Chi SN kinh tế 2.190.492 892.425 41% 188%

 - Chi SN bảo vệ môi trường 162.038 77.237 48% 110%

 - Chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể 2.367.373 1.156.957 49% 115%

 - Chi khác 67.632 34.598 51% 33%

III
Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền 

địa phương vay
23.272 650 3% 227%

IV Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính 1.450 1.450 100% 100%

V Dự phòng ngân sách nhà nước 585.515 190.000 32% 54%

VI Chi tạo nguồn cải cách tiền lương 1.529.984

B
Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ 

NSTW cho NSĐP
1.616.106 1.202.975 74% 109%

Trong đó: 

Ước thực 

hiện 6 tháng 

năm 2021

So sánh thực hiện với 

(%)

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 6 THÁNG NĂM 2021

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày      /       /2021 của UBND tỉnh Quảng Nam) 

                               ĐVT: Triệu đồng

TT Chỉ tiêu

Dự toán năm 

2021 HĐND 

tỉnh giao


